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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 2.0 3.9 29.2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -2.8 -13.6 -32.0

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng -2.6 -13.1 -31.6
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 3.8 1.3

3,026.90

57.94

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 457.6
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4.50 2.3

USD/VND 26,053 -0.2
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Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

61.17

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.4 1.3

Phân urea (USD/tấn) 330.0

FTSE Russell đã công bố báo cáo phân loại thị trường, tiếp tục giữ Việt Nam trong 

danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2. 

Tổ chức này ghi nhận những nỗ lực cải cách của Việt Nam, như triển khai mô hình 

không cấp vốn trước (NPF) và dự kiến nâng cấp hệ thống giao dịch KRX vào tháng 

5/2025. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần cải thiện quy trình đăng ký tài khoản mới và 

tạo cơ chế hiệu quả cho giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong các chứng 

khoán gần đạt giới hạn sở hữu nước ngoài.

​​Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu tích cực về khả năng đạt thỏa thuận 

thương mại với Hàn Quốc và Nhật Bản, sau khi nhận được những nhượng bộ từ hai 

quốc gia này. Tuy nhiên, ông vẫn kiên quyết áp thuế 104% lên nhiều mặt hàng nhập 

khẩu từ Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn Bắc Kinh sẽ liên hệ đàm phán. 

Phía Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp thuế quan của Mỹ và khẳng định 

sẽ không khuất phục trước áp lực.

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

Giá heo hơi ngày 9/4 biến động trái chiều khi miền Bắc và miền Trung tăng 

nhẹ, còn miền Nam giảm. Mức giá dao động từ 67.000 đến 73.000 đồng/kg, 

trong đó một số tỉnh miền Nam giảm 1.000–2.000 đồng/kg.

Ngày 9/4, giá bán USD ngân hàng chạm ngưỡng cho phép. Tỷ giá trung tâm 

được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.936 VND/USD, tăng vọt 38 đồng 

so với mức niêm yết trước đó. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân 

hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.740 - 26.132 VND/USD.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)
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Đà bán tháo cổ phiếu vẫn tiếp diễn ngay từ khi thị trường mở cửa. 
Tuy trong phiên giao dịch VN-Index đã có những nhịp hồi phục, 
nhưng lực bán mạnh và gia tăng vào cuối phiên đã tiếp tục đẩy chỉ 
số giảm sâu. Kết phiên, VN-Index giảm 38,49 điểm (- 3,4%) dừng 
chân ở mốc 1.094,3 điểm. Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ 
lệ mã giảm/tăng giá là 351/133, trong đó 145 mã giảm sàn.

Thị trường trong phiên giao dịch ngày 9/4 ghi nhận dấu hiệu hồi 
phục kỹ thuật với sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy, đặc biệt tại 
nhóm cổ phiếu đã rơi vào trạng thái cạn kiệt thanh khoản trong 
những phiên trước. Sự phân hóa thể hiện rõ nét khi các mã chịu tác 
động trực tiếp từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục giảm 
sâu, trong khi một số cổ phiếu ít bị ảnh hưởng đã bắt đầu có thanh 
khoản trở lại. Việc Mỹ chính thức áp thuế 46% đối với hàng hóa từ 
Việt Nam kể từ ngày 9/4 tạo áp lực đáng kể lên tâm lý thị trường, 
đặc biệt trong bối cảnh hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy khả năng 
đàm phán thương mại giữa hai quốc gia. Diễn biến này khiến rủi ro 
vĩ mô gia tăng, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong chiến 
lược giao dịch ngắn hạn. Trong giai đoạn thị trường nhạy cảm như 
hiện tại, việc sử dụng margin cần được hạn chế tối đa để tránh rủi 
ro bị call margin trong trường hợp thị trường tiếp tục biến động tiêu 
cực. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt cao, theo dõi sát diễn 
biến chính sách và các thông tin liên quan đến đàm phán thương 
mại Việt - Mỹ. Bất kỳ tín hiệu tích cực nào về mặt đối ngoại đều có 
thể đóng vai trò kích hoạt dòng tiền quay trở lại thị trường. Về mặt 
kỹ thuật, các vùng hỗ trợ mạnh hiện vẫn mang tính tham khảo, tập 
trung quanh các mốc tâm lý như 1.100 và 1.000 điểm – nơi có thể 
xuất hiện lực cầu kỹ thuật tạm thời. Đây có thể là thời điểm phù hợp 
để nhà đầu tư cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng phòng 
thủ, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít chịu tác 
động trực tiếp từ yếu tố vĩ mô quốc tế.
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Khối ngoại mua ròng 327 tỷ đồng tập 

trung vào MWG (396,7 tỷ), FPT (246,8 

tỷ), TCB (145,2 tỷ), GEX (89,4 tỷ), SSI 

(85 tỷ), VIC (67 tỷ), DXG (53,8 tỷ), VCI 

(52,7 tỷ). Ngược lại, khối ngoại bán ròng 

tập trung vào VCB (-260,7 tỷ), MBB (-

238,7 tỷ), MSN (-134,2 tỷ), VHM (-123,2 

tỷ), STB (-102,2 tỷ), VNM (-72,7 tỷ), 

HDB (-52,3 tỷ), HPG (-50,1 tỷ), 

FUEVFVND (-45,7 tỷ), HAH (-44,9 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

12,2x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,2x lần.
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